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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Số:          /TTr-BTTTT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản (sau đây gọi chung là dự thảo Nghị định)


Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 


Các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh thông tin và truyền thông được quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Các chế tài xử phạt quy định tại 02 Nghị định đảm bảo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành Thông tin và Truyền thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các Nghị định trên xây dựng dựa trên quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các luật chuyên ngành.


Ngày 13/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Luật mới ban hành có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến các Nghị định xử phạt xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, cụ thể: (1) Về thẩm quyền xử phạt: Luật sửa đổi đã bổ sung thêm nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với sự thay đổi, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Theo đó, ngoài các chức danh của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 39 đến Điều 49 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung; (2) Về hình thức xử phạt “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”: đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thẩm quyền áp dụng hình thức này; (3) Về mức phạt tiền tối đa: Quy định mức phạt tối đa của lĩnh vực An toàn thông tin và lĩnh vực In là 200 triệu đồng, lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức. 


Để phù hợp với một số quy định được sửa đổi, bổ sung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP là cần thiết.


Mặt khác, trong quá trình thi hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP đã bộc lộ một số những hạn chế, bất cập như: 


- Một số chế định quản lý chưa có chế tài xử phạt cần bổ sung hoặc quy định một số hành vi chưa phù hợp với thực tiễn, cần có sự điều chỉnh.


- Tình trạng doanh nghiệp bưu chính giảm giá dịch vụ, tính khối lượng bưu gửi không chính xác dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh nhằm chiếm lĩnh thị trường gây mất ổn định môi trường kinh doanh.


Từ những lý do trên, việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP là cần thiết, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên. 


II. MỤC ĐÍCH VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 


1. Mục đích xây dựng Nghị định 


a) Tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin truyền thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm;

b) Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định 


Việc xây dựng dự thảo Nghị định được tiến hành dựa trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây: 


a) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.


b) Bảo đảm tính kế thừa các quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP còn phù hợp với thực tiễn.


c) Bảo đảm tính khả thi của Nghị định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức, ý thức pháp luật của người dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.


d) Quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


Cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng và đầy đủ quy trình xây dựng Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, với những hoạt động cơ bản sau:


1. Ngày 23/3/2021 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 425/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

2. Rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đang có hiệu lực thi hành.


3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình và các tài liệu có liên quan.


4. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, khảo sát có sự tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để tham vấn về các nội dung dự thảo Nghị định.


5. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.


6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.


7. Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.


8. Tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.


9. Chỉnh lý dự thảo Nghị định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.


IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC NGHỊ ĐỊNH 


Dự thảo Nghị định gồm 5 Điều, cụ thể như sau:


1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử: 


- Sửa đổi bổ sung một số điểm khoản của lĩnh vực bưu chính như tước giấy phép có thời hạn đối với trường hợp áp dụng giá cước dịch vụ bưu chính không đúng với giá cước đã thông báo cho cơ quan quản lý, phạt tiền đối với hành vi thể hiện thông tin khối lượng trên bưu gửi không đúng với khối lượng thực tế; Sử dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội hết hạn hoặc cung cấp dịch vụ mạng xã hội không đúng quy định trong giấy phép; quy định việc xử phạt vi phạm về trang thông tin điện tử cá nhân được thiết lập thông qua mạng xã hội bị xử phạt tương tự như vi phạm về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội để đảm bảo tính thống nhất; Bổ sung quy định xử phạt về hệ thống thanh toán trò chơi điện tử không đặt tại Việt Nam hoặc không kết nối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam hoặc không cho phép người chơi có thể tra cứu được thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán.

- Bổ sung thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các nhóm hành vi vi phạm của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Cung cấp thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục hoặc miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, kinh dị, truyền đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội; quảng cáo hàng hóa dịch vụ bị cấm; Đưa thông tin sai về chủ quyền lãnh thổ, v.v…;

- Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.


2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản: 

- Bổ sung các hành vi xử phạt về hệ thống quản lý thanh toán cho các trò chơi điện tử không đặt tại Việt Nam hoặc không kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh toán của Việt Nam hoặc không cho phép người chơi tra cứu thông tin về tài thoản thanh toán của bản thân; Thực hiện không đúng quy định Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; Cung cấp dịch vụ không đúng với quy định tại Giấy phép thiết lập mạng xã hội; Xử phạt về sử dụng giấy phép mạng xã hội ở mức thấp hơn so với không có giấy phép; Đơn vị có Giấy phép sản xuất kênh chương trình liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình với đối tác không phải là tổ chức có pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp tại tên miền không có trong giấy phép.

- Điều chỉnh khung xử phạt lên đến 500 triệu đồng đối với một số hành vi của lĩnh vực báo chí.
- Bổ sung nhóm các hành vi xử phạt đối với hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.
- Sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.


3. Điều 3. Hiệu lực thi hành.


4. Điều 4. Quy định chuyển tiếp.


5. Điều 5. Trách nhiệm thi hành.


V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH


Các nội dung của dự thảo Nghị định chủ yếu là kế thừa, sửa đổi, bổ sung một số hành vi để phù hợp với thực tiễn và theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, không phát sinh thủ tục hành chính mới. Do vậy, để bảo đảm triển khai thi hành Nghị định sau khi được thông qua, về cơ bản, các cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn sử dụng nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực hiện hành.


VI. CÁC VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH


Dự thảo Nghị định không còn các vấn đề lớn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các nội dung góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đã được cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ.


Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Tài liệu trình kèm:
	1. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP,

2. Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, 

3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định.

	
	

	Nơi nhận:                                                                              

- Như trên;

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Thanh Tra Bộ;

- Lưu: VT,Ttra, PMH (15)..
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng
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